
1 70B01634 Xe chạy tuyến cố định 19/02/2026
2 70B02078 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
3 70B01949 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
4 70H05870 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026
5 50H71327 Xe chạy tuyến cố định 03/02/2030
6 70B00417 Xe chạy tuyến cố định 10/02/2027
7 70F00095 Xe chạy tuyến cố định 10/02/2026
8 50H71782 Xe chạy tuyến cố định 03/02/2031
9 50H04290 Xe chạy tuyến cố định 03/02/2031

10 50H74584 Xe Trung chuyển 21/02/2032
11 70A21599 Xe Trung chuyển 19/02/2032
12 70H05914 Xe Taxi 25/02/2026
13 70H05960 Xe Taxi 20/02/2032
14 70H05952 Xe Taxi 20/02/2032
15 70H05909 Xe Taxi 20/02/2032
16 70H05703 Xe Taxi 20/02/2032
17 70H05907 Xe Taxi 20/02/2032
18 70H05949 Xe Taxi 20/02/2032
19 70H05926 Xe Taxi 20/02/2032
20 70H05954 Xe Taxi 20/02/2032
21 70H05942 Xe Taxi 20/02/2032
22 70H05977 Xe Taxi 20/02/2032
23 70H05980 Xe Taxi 20/02/2032
24 70H05985 Xe Taxi 20/02/2032
25 70H05746 Xe Taxi 20/02/2032
26 70E00538 Xe Taxi 19/02/2028
27 70E00253 Xe Taxi 18/02/2028
28 70H04712 Xe Taxi 18/02/2027
29 70A24204 Xe Taxi 19/02/2026
30 70H05641 Xe Taxi 12/02/2027
31 70H05794 Xe Taxi 10/02/2027
32 70A19569 Xe Taxi 07/02/2026
33 70H05913 Xe Taxi 06/02/2032
34 70H05920 Xe Taxi 06/02/2032
35 70H05995 Xe Taxi 06/02/2032
36 70H05950 Xe Taxi 06/02/2032
37 70H05930 Xe Taxi 06/02/2032
38 70H05923 Xe Taxi 06/02/2032
39 70H05929 Xe Taxi 06/02/2032
40 70H05940 Xe Taxi 06/02/2032
41 70H05937 Xe Taxi 06/02/2032
42 70H05903 Xe Taxi 06/02/2032
43 70H05935 Xe Taxi 06/02/2032
44 70H05901 Xe Taxi 06/02/2032
45 70H05971 Xe Taxi 06/02/2032
46 70H05976 Xe Taxi 06/02/2032
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I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 0 giấy phép

II. Danh sách phù hiệu vận tải:  206 phù hiệu



47 70H05990 Xe Taxi 06/02/2032
48 70H05951 Xe Taxi 06/02/2032
49 70H05933 Xe Taxi 06/02/2032
50 50H80418 Xe Hợp đồng 31/12/2026
51 70H05516 Xe Hợp đồng 31/12/2029
52 70B01153 Xe Hợp đồng 27/02/2026
53 50H65170 Xe Hợp đồng 25/02/2027
54 51B06389 Xe Hợp đồng 25/02/2026
55 70H05975 Xe Hợp đồng 31/12/2026
56 70A21679 Xe Hợp đồng 21/02/2026
57 70F00554 Xe Hợp đồng 31/12/2028
58 70F00092 Xe Hợp đồng 21/02/2027
59 70H05927 Xe Hợp đồng 19/02/2028
60 70H05177 Xe Hợp đồng 31/12/2027
61 70B02145 Xe Hợp đồng 20/02/2026
62 70H05655 Xe Hợp đồng 31/12/2027
63 70E01147 Xe Hợp đồng 31/12/2027
64 70H04473 Xe Hợp đồng 20/02/2027
65 70E00447 Xe Hợp đồng 19/02/2026
66 70E00162 Xe Hợp đồng 19/02/2027
67 50H74922 Xe Hợp đồng 31/12/2026
68 63F00822 Xe Hợp đồng 31/12/2025
69 70G00781 Xe Hợp đồng 31/12/2025
70 67H04349 Xe Hợp đồng 31/12/2026
71 70H04476 Xe Hợp đồng 12/02/2027
72 70F00322 Xe Hợp đồng 12/02/2026
73 70H05290 Xe Hợp đồng 31/12/2031
74 50H55963 Xe Hợp đồng 31/12/2026
75 70E01071 Xe Hợp đồng 10/02/2027
76 70H05289 Xe Hợp đồng 10/02/2026
77 70f00133 Xe Hợp đồng 31/12/2025
78 63F00107 Xe Hợp đồng 31/12/2028
79 70H05864 Xe Hợp đồng 06/02/2026
80 70B01532 Xe Hợp đồng 31/12/2025
81 70H05280 Xe Hợp đồng 04/02/2032
82 70H05252 Xe Hợp đồng 03/02/2026
83 70G00282 Xe Hợp đồng 03/02/2026
84 70H05984 Xe Buýt 12/02/2026
85 70H05842 Xe Buýt 05/02/2032
86 70C13813 Xe Tải 27/02/2026
87 70H04532 Xe Tải 31/12/2025
88 70G00286 Xe Tải 31/12/2025
89 70C02481 Xe Tải 27/02/2026
90 70C13560 Xe Tải 27/02/2026
91 70H05843 Xe Tải 31/12/2025
92 70H05578 Xe Tải 27/02/2028
93 70G00361 Xe Tải 27/02/2028
94 70G00799 Xe Tải 27/02/2032
95 70H05585 Xe Tải 27/02/2027
96 70C07292 Xe Tải 26/02/2028
97 70H05702 Xe Tải 26/02/2026
98 70H05647 Xe Tải 26/02/2028
99 70H02525 Xe Tải 26/02/2026
100 70H05962 Xe Tải 31/12/2026
101 70H04481 Xe Tải 25/02/2027
102 70C08045 Xe Tải 25/02/2026



103 70C01057 Xe Tải 25/02/2026
104 70E00360 Xe Tải 25/02/2027
105 50G01043 Xe Tải 31/12/2031
106 70H05848 Xe Tải 24/02/2027
107 70H7162 Xe Tải 24/02/2026
108 70C06268 Xe Tải 24/02/2026
109 70H05631 Xe Tải 24/02/2027
110 70H05609 Xe Tải 24/02/2028
111 70C03975 Xe Tải 31/12/2027
112 64H03833 Xe Tải 21/02/2026
113 70C15968 Xe Tải 21/02/2026
114 70H05595 Xe Tải 21/02/2027
115 70G00773 Xe Tải 31/12/2025
116 70H05802 Xe Tải 19/02/2028
117 70E00387 Xe Tải 20/02/2030
118 70E00353 Xe Tải 20/02/2030
119 70H04350 Xe Tải 20/02/2030
120 70H05630 Xe Tải 20/02/2027
121 70H05825 Xe Tải 20/02/2029
122 70H05947 Xe Tải 31/12/2025
123 70C09064 Xe Tải 19/02/2030
124 70H05501 Xe Tải 19/02/2030
125 70H05517 Xe Tải 19/02/2030
126 70C10443 Xe Tải 19/02/2028
127 70H00212 Xe Tải 19/02/2026
128 51C77256 Xe Tải 19/02/2030
129 70c12628 Xe Tải 19/02/2028
130 70H04697 Xe Tải 19/02/2027
131 70H04655 Xe Tải 19/02/2027
132 70H04699 Xe Tải 19/02/2027
133 70H05906 Xe Tải 19/02/2032
134 70H05993 Xe Tải 19/02/2032
135 70H04880 Xe Tải 18/02/2028
136 72C12377 Xe Tải 18/02/2028
137 70C14020 Xe Tải 18/02/2027
138 70C15661 Xe Tải 18/02/2027
139 72C14420 Xe Tải 18/02/2028
140 72H02492 Xe Tải 18/02/2028
141 72H02456 Xe Tải 18/02/2028
142 72H02499 Xe Tải 18/02/2028
143 70H05804 Xe Tải 18/02/2028
144 70H05871 Xe Tải 18/02/2028
145 72C17598 Xe Tải 18/02/2028
146 70H05792 Xe Tải 18/02/2027
147 70H05712 Xe Tải 18/02/2027
148 70H05202 Xe Tải 18/02/2032
149 70H05256 Xe Tải 18/02/2032
150 70H05208 Xe Tải 18/02/2032
151 70H05298 Xe Tải 18/02/2032
152 70G00212 Xe Tải 18/02/2032
153 70G00756 Xe Tải 18/02/2030
154 70H05912 Xe Tải 18/02/2027
155 70H05622 Xe Tải 18/02/2027
156 70H00074 Xe Tải 18/02/2027
157 70C06382 Xe Tải 18/02/2028
158 70C14148 Xe Tải 18/02/2027



159 70C11737 Xe Tải 18/02/2027
160 70H05961 Xe Tải 31/12/2025
161 51D38106 Xe Tải 31/12/2030
162 70C01635 Xe Tải 13/02/2026
163 70C12233 Xe Tải 13/02/2030
164 70H05624 Xe Tải 13/02/2027
165 62C04483 Xe Tải 13/02/2027
166 70F00962 Xe Tải 13/02/2027
167 70H01669 Xe Tải 12/02/2030
168 70H04301 Xe Tải 12/02/2028
169 70c08382 Xe Tải 12/02/2027
170 70c15319 Xe Tải 12/02/2030
171 70H05681 Xe Tải 11/02/2030
172 70G00360 Xe Tải 31/12/2026
173 70H05911 Xe Tải 11/02/2026
174 60C37377 Xe Tải 11/02/2027
175 70H05276 Xe Tải 31/12/2025
176 70E00393 Xe Tải 11/02/2028
177 70C00624 Xe Tải 31/12/2025
178 70H05905 Xe Tải 10/02/2027
179 70H05957 Xe Tải 10/02/2026
180 70H05809 Xe Tải 10/02/2027
181 79C15314 Xe Tải 10/02/2030
182 70C00794 Xe Tải 07/02/2026
183 70H04996 Xe Tải 31/12/2025
184 70H03334 Xe Tải 31/12/2025
185 70E00558 Xe Tải 06/02/2030
186 70E00399 Xe Tải 06/02/2026
187 70H05812 Xe Tải 06/02/2027
188 70H05810 Xe Tải 06/02/2027
189 70H01741 Xe Tải 06/02/2027
190 70H00837 Xe Tải 06/02/2032
191 70H02036 Xe Tải 06/02/2032
192 50H74772 Xe Tải 05/02/2026
193 70H05822 Xe Tải 05/02/2026
194 70H05430 Xe Tải 05/02/2027
195 70H02179 Xe Tải 05/02/2027
196 70H05201 Xe Tải 05/02/2027
197 70C04329 Xe Tải 05/02/2027
198 50H04971 Xe Tải 05/02/2026
199 70E01103 Xe Tải 05/02/2032
200 70E01130 Xe Tải 05/02/2032
201 70H05180 Xe Tải 05/02/2032
202 70H00242 Xe Tải 05/02/2029
203 61C41685 Xe Tải 05/02/2027
204 61C41772 Xe Tải 04/02/2026
205 70H03412 Xe Tải 04/02/2026
206 70E01121 Xe Tải 03/02/2032


